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Câu 1: (2 điểm)
   Nêu tính chất của vải sợi thiên nhiên ?
Câu 2: (3 điểm)
   Trang phục là gì? Theo em có mấy loại trang phục (kể tên) ?
Câu 3: (2,5điểm)
  Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Chúng ta cần làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?
Câu 4: (2,5 điểm)
   Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Hãy cho ví dụ về tên 2 loại cây cảnh và tên 2 loại hoa thường dùng trong trang trí nhà ở.
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)

	a,
	*Tính chất vải sợi thiên nhiên :
-  Vải sợi sợi thiên nhiên có tính chất hút ẩm cao, thoáng mát, dể nhàu khi đốt tro bóp dể tan. (vải sợi bông ,vải sợi tơ tằm)

	
1,0
1,0

	Câu 2. (3,0 điểm)

	a,
	- Trang phục: Bao gồm các loại áo quần và một số vật dụng khác đi kèm như: mũ, giày, tất, khăn quàng… (1đ)
    -  Có 4 loại trang phục (2đ :mỗi ý đúng 0,5 điểm)
     + Theo thời tiết: Trang phục mùa lạnh, trang phục mùa nắng.
     + Theo công dụng: Trang phục lễ hội, đồng phục, trang phục thể thao…
     + Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em, trang phục người đứng tuổi. 
     + Theo giới tính: Trang phục nam, trang phục nữ.
	1,0


0,5

0,5
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0,5

	Câu 3. (2,5 điểm)

	a,
	- Nhà ở:
+ Là nơi trú ngụ của con người.	
+ Bảo vệ con người tránh các tác động xấu từ thiên nhiên
+ Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người.	
- Các công việc cần làm để giữ nhà ở sạch sẽ, ngắn nắp: 
+ Cần có nếp sống, nếp sinh hoạt vệ sinh.	
+ Thường xuyên lau chùi, dọn dẹp nhà ở.	
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	Câu 4 (2,5 điểm)

	a,
	- Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở:
+ Tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.	
+ Góp phần làm sạch không khí.	
+ Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người.	
- Cho đúng tên 2 loại cây cảnh dùng trong trang trí	
- Cho đúng tên 2 loại hoa dùng trong trang trí.	
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	Tổng
	10




